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1 Gò Vấp 54222310130 4 Thiết kế và quản lý website Nguyễn Lê Quỳnh Anh 20/07/2008 Ngày Anh54222310130@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 Gò Vấp 54222320095 4 Y sỹ đa khoa Lê Hữu Anh 17/07/1992 Đêm Anh54222320095@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 Gò Vấp 54232330005 4 Kế toán doanh nghiệp Trần Văn Bình 09/04/1966 Đêm Binh54232330005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 Gò Vấp 54222310124 4 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Kiều Diễm 22/12/2008 Ngày Diem54222310124@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 Gò Vấp 54222310127 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Phạm Minh Đạt 01/11/2008 Ngày Dat54222310127@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 Gò Vấp 54222310129 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Tôn Thành Được 26/11/2008 Ngày Duoc54222310129@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 Gò Vấp 54222310093 4 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Hướng Thanh Hải 23/03/2008 Ngày Hai54222310093@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 Gò Vấp 54222330045 4 Y sỹ đa khoa Chu Thị Thu Hằng 26/01/1991 Đêm Hang54222330045@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 Gò Vấp 54222310138 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Cao Trọng Hiếu 29/07/2008 Ngày Hieu54222310138@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 Gò Vấp 54222330048 4 Dược Phan Huy Hoàng 01/06/2000 Đêm Hoang54222330048@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 Gò Vấp 54222310128 4 Quản trị mạng máy tính Tạ Đức Hợi 15/07/2008 Ngày Hoi54222310128@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 Gò Vấp 54222330043 4 Điều dưỡng Trần Thị Thanh Huệ 30/06/1982 Đêm Hue54222330043@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 Gò Vấp 54222310140 4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Vũ Anh Huy 03/09/2008 Ngày Huy54222310140@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 Gò Vấp 54222320101 4 Y sỹ đa khoa Cao Thị Như Huyền 02/02/2000 Ngày Huyen54222320101@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 Gò Vấp 54232330006 4 Kế toán doanh nghiệp Cao Thị Mỹ Hưng 17/12/1974 Đêm Hung54232330006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 Gò Vấp 54222310112 4 Pháp luật Lê Trung Kiên 29/11/2008 Ngày Kien54222310112@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 Gò Vấp 54222310118 4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Võ Thị Thủy Kiều 09/05/2008 Ngày Kieu54222310118@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 Gò Vấp 54222330041 4 Điều dưỡng Võ Thị Kim Kiều 21/06/1993 Đêm Kieu54222330041@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 Gò Vấp 54222330042 4 Điều dưỡng KƠ TÔL K'SRIĂT 10/03/1987 Đêm K'SRIAT54222330042@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 Gò Vấp 54222310146 4 Marketing Trần Thái Khang 12/09/2008 Ngày Khang54222310146@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 Gò Vấp 54222320098 4 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Thị Vân Khánh 02/09/2003 Ngày Khanh54222320098@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 Gò Vấp 54222310114 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Trần Anh Khoa 19/09/2008 Ngày Khoa54222310114@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 Gò Vấp 54222310135 4 Thiết kế đồ họa Đặng Nguyễn Đăng Khoa 15/08/2008 Ngày Khoa54222310135@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 Gò Vấp 54222310132 4 Thiết kế đồ họa Nguyễn Lê Khánh Linh 04/06/2008 Ngày Linh54222310132@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 Gò Vấp 54222310147 4 Marketing Hà Nguyễn Mai Linh 05/09/2008 Ngày Linh54222310147@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 Gò Vấp 54222320097 4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đinh Quốc Luật 02/04/1979 Đêm Luat54222320097@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 Gò Vấp 54222310106 4 Thiết kế đồ họa Chu Cẩm Ly 12/03/2008 Ngày Ly54222310106@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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28 Gò Vấp 54222320103 4 Dược Nguyễn Thị Thanh Mãn 27/11/1996 Đêm Man54222320103@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 Gò Vấp 54222310102 4 Marketing Phạm Bình Minh 29/10/2008 Ngày Minh54222310102@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 Gò Vấp 54222310109 4 Thiết kế và quản lý website Phạm Trần Quốc Minh 06/06/2008 Ngày Minh54222310109@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 Gò Vấp 54222320092 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Lê Duy Quốc Nam 12/04/1998 Đêm Nam54222320092@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 Gò Vấp 54222330040 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Trần Ngoan 28/01/1994 Đêm Ngoan54222330040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 Gò Vấp 54222320076 4 Hướng dẫn du lịch Ngô Như Ngọc 18/11/1996 Ngày Ngoc54222320076@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 Gò Vấp 54222310143 4 Marketing Phạm Ngọc Hạ Nhiên 09/07/2008 Ngày Nhien54222310143@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 Gò Vấp 54222310125 4 Thiết kế đồ họa Phạm Hoàng Gia Phát 17/05/2008 Ngày Phat54222310125@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 Gò Vấp 54222310126 4 Quản trị mạng máy tính Lưu Vĩnh Phát 13/03/1995 Đêm Phat54222310126@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 Gò Vấp 54222310139 4 Thiết kế đồ họa Phạm Minh Phát 03/11/2008 Ngày Phat54222310139@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 Gò Vấp 54222310079 4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Nam Phong 08/05/2008 Ngày Phong54222310079@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 Gò Vấp 54222310133 4 Thiết kế đồ họa Đoàn Bảo Phú 10/07/2003 Ngày Phu54222310133@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 Gò Vấp 54222320094 4 Y sỹ đa khoa Nguyễn Văn Thiên Phú 24/02/1993 Ngày Phu54222320094@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 Gò Vấp 54222320099 4 Y sỹ đa khoa Lê Nguyễn Hữu Phước 31/08/2004 Ngày Phuoc54222320099@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 Gò Vấp 54222320091 4 Y sỹ đa khoa Nguyễn Lê Mai Phương 04/07/1986 Đêm Phuong54222320091@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 Gò Vấp 54222310120 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Trương Huỳnh Bảo Quang 02/10/2008 Ngày Quang54222310120@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 Gò Vấp 54222330050 4 Dược Trần Minh Quân 24/09/2002 Đêm Quan54222330050@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 Gò Vấp 54222310121 4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Võ Văn Sơn 31/10/2004 Ngày Son54222310121@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 Gò Vấp 54222330046 4 Dược Ngô Nhật Tân 11/08/1997 Đêm Tan54222330046@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 Gò Vấp 54222310113 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Xuân Tiến 11/05/2008 Ngày Tien54222310113@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 Gò Vấp 54222310108 4 Thiết kế và quản lý website Ngô Trọng Tín 10/08/2008 Ngày Tin54222310108@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 Gò Vấp 54222310123 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Tạ Thanh Tùng 30/11/2008 Ngày Tung54222310123@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 Gò Vấp 54222330044 4 Điều dưỡng Đỗ Thanh Thảo 20/02/1987 Đêm Thao54222330044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 Gò Vấp 54222310137 4 VHPT Trần Thị Vân Thi 14/10/2008 Ngày Thi54222310137@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 Gò Vấp 54222310116 4 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Anh Thơ 04/06/2008 Ngày Tho54222310116@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

53 Gò Vấp 54222330049 4 Y sỹ đa khoa Chung Hữu Thuận 04/02/2000 Đêm Thuan54222330049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 Gò Vấp 54222310110 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Lê Diễm Thư 03/12/2008 Ngày Thu54222310110@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 Gò Vấp 54222310122 4 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/04/2008 Ngày Thu54222310122@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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56 Gò Vấp 54222310119 4 VHPT Nguyễn Ngọc Yến Trang 16/10/2008 Ngày Trang54222310119@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 Gò Vấp 54222310131 4 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hoàng Trinh 21/05/2008 Ngày Trinh54222310131@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 Gò Vấp 54222310107 4 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Khánh Uyên 22/06/2008 Ngày Uyen54222310107@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 Gò Vấp 54222310134 4 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Xuân 26/03/2007 Ngày Xuan54222310134@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 Gò Vấp 54222310111 4 Marketing Tạ Kim Yến 04/09/2008 Ngày Yen54222310111@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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